
PHỤ LỤC 01

Stt Tên đơn vị 

Biên chế, 

bao gồm cả 

b/c các đv 

trực thuộc

Chủng loại Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4

TỔNG CỘNG 6.181 112

I KHỐI TỈNH CÁC VP CẤP TỈNH 159 18

1 Văn phòng Tỉnh ủy 40 3

2 Văn phòng UBND tỉnh 73 6

3 Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh 46 9

II CÁC Sở, ban ngành, MTTQ, đoàn thể 5.648 85

CÁC SỞ, BAN NGÀNH 5469 75

1 Sở Tài chính 60 3

2 Sở Kế hoạch và Đầu tư 61 3

3 Thanh tra tỉnh 34 2

4 Sở Ngoại vụ 22 2

5 Sở Thông tin và Truyền thông 46 3

6 Sở Giao thông Vận tải 87 3

7 Sở Công thương 50 3

8 Sở Khoa học và Công nghệ 47 3

9 Sở Nội vụ 74 3

10 Ban Dân tộc 24 2

11 Sở Xây dựng 52 3

12 Sở Tư pháp 45 3

13 Sở Tài nguyên và Môi trường 133 4

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUNG CỦA CÁC CƠ QUAN, 

TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC CẤP TỈNH

( Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-UBND ngày          /       /2024 của UBND tỉnh Lai Châu)
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Stt Tên đơn vị 

Biên chế, 

bao gồm cả 

b/c các đv 

trực thuộc

Chủng loại Số lượng Ghi chú 

14 Sở Nông nghiệp và PTNT 379 6

15 Sở Lao động TB & XH 104 4

16 Sở Văn hóa thể thao và DL 206 5

17 Sở Giáo dục và Đào tạo 1066 5

18 Sở Y tế 2934 15

19 Ban an toàn giao thông tỉnh 6 1

20 BQL Khu kinh tế tỉnh 39 2

KHỐI ĐOÀN THỂ 121 10

1 Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh 22 2

2 Hội liên hiệp phụ nữ Tỉnh 22 2

3 Hội Nông dân tỉnh Lai Châu 32 2

4 Tỉnh đoàn 33 2

5 Hội cựu chiến binh 12 2

III ĐVSN CÔNG LẬP THUỘC UBND TỈNH 210 6

1 Đài PTTH tỉnh 94 2

2 Ban QL trung tâm hành chính -chính trị tỉnh 40 1

3
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình 

Nông nghiệp và PTNT tỉnh 
27 1

4
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân 

dụng và công nghiệp tỉnh
24 1

5 Ban QLDA các công trình giao thông tỉnh 25 1

IV
ĐVSN CÔNG LẬP THUỘC LĨNH VỰC Y 

TẾ, GD&ĐT
164 3

1 Trường Chính trị tỉnh 42 1

1 Trường Cao đẳng Cộng đồng 122
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